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ĐỀ ÁN
Thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác 
cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố giai đoạn 2014 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 152 /QĐ-UBND ngày 22/01/2014 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHỈ SỐ  ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt "Đề án Xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương";

- Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh phê duyệt Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã  có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận cả về thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. 

Về cải cách thể chế, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo, điều hành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của tỉnh. Tạo điều kiện thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ và một số lĩnh vực khác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương... Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, chú trọng và đi vào nề nếp.

Về cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện đồng bộ ở cả 3 cấp. Thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại 17 sở, ban, ngành, 11 huyện, thành phố và 198 xã, phường, thị trấn. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện đang tiếp tục được nghiên cứu để tổ chức thực hiện thí điểm trong thời gian tới...

Về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, từng bước kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế làm việc phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.  
Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước của tỉnh là 7.209 người. (Trong đó: cấp tỉnh 1.525 người; cấp huyện 1.139 người; cấp xã 4.545 người;) Viên chức sự nghiệp là: 30.027 người; (Trong đó: cấp tỉnh: 5.759; cấp huyện: 24.268 người). Việc thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức, thi nâng ngạch được tổ chức công khai, dân chủ, nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh tiếp tục được quan tâm, năm 2013 duy trì và mở 64 lớp với 4.559 học viên tập trung đào tạo về lý luận chính trị, kỹ năng hành chính, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ..., nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu phát triển, kinh tế xã, hội của tỉnh.

Về cải cách tài chính công tiếp tục thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính Phủ. Hiện đã có 285 cơ quan hành chính nhà nước các cấp (Trong đó,cấp tỉnh 42 cơ quan; cấp huyện 243 cơ quan) đang thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đã có 389 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành và UBND các huyện, thành phố quản lý (Trong đó, cấp tỉnh 119 đơn vị; cấp huyện 270 đơn vị) được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức biên chế và tài chính. Việc thực hiện cơ chế tự chủ đã giúp các cơ quan, đơn vị năng động, chủ động trong việc sử dụng kinh phí để hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và bảo đảm quản lý nguồn ngân sách được giao sử dụng có hiệu quả.
Về hiện đại hóa nền hành chính: Hệ thống Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả, cung cấp kịp thời thông tin về kinh tế, xã hội, các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 1, mức độ 2, 3. Hiện đã có 8/30 đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã đưa Cổng thông tin điện tử vào hoạt động, cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin chỉ đạo, thông tin cập nhật lên Website là: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Thuận Châu, Mộc Châu. Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại 31 cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trụ sở làm việc của các cơ quan HCNN các cấp đang từng bước được đầu tư nâng cấp, sửa chữa...
Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thì công tác CCHC còn nhiều hạn chế, đó là: Công tác chỉ đạo về nhiệm vụ CCHC của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Nhiều cơ quan, đơn vị, người đứng đầu còn chưa quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp còn cồng kềnh, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, công tác tài chính công có nơi còn hình thức, chưa đi vào thực chất.
Cá biệt có nơi vẫn còn tình trạng gây phiền hà trong quan hệ giải quyết công việc đối với các tổ chức và công dân nhất là đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước còn nhiều khó khăn, trụ sở, trang thiết bị làm việc chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
  Nhằm đánh giá đúng, thực chất kết quả thực hiện và đẩy mạnh công tác cải cách hàng năm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ về việc "Phê duyệt Đề án xác định chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương". UBND tỉnh ban hành đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện giai đoạn (2014 - 2016) để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SÔ THÍ ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung 
 - Đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

 - Phát huy, tạo điều kiện tối đa để các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, giám sát việc thực hiện CCHC, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng công cụ để theo dõi, đánh giá chính xác, khách quan về CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông qua hệ thống tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước. Với thang điểm và phương pháp đánh giá phù hợp, tiếp tục hoàn thiện, ban hành chính thức Bộ Chỉ số CCHC ở cấp sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.
- Thông qua việc thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC của các cơ quan nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, hiệu quả hoạt động, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện những nhiệm vụ công tác CCHC.
- Đánh giá đúng việc tổ chức, thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của từng cơ quan, đơn vị để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC.
- Tạo sự chuyển biến căn bản về phương pháp theo dõi, đánh giá CCHC, hàng năm UBND tỉnh tổ chức xếp loại và công bố Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Việc thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn (2011 - 2020) ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm, giai đoạn (2014 - 2016) của các cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị. Từng bước hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC nói chung và thực hiện Chỉ số CCHC nói riêng.

- Các phương pháp tính toán, đo lường phải chính xác và đảm bảo tính khoa học. Các số liệu thống kê rõ ràng, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác cao; đánh giá phải thực chất, khách quan, dễ thực hiện.
Trong quá trình thực hiện thí điểm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp phải đảm bảo chất lượng công việc và đúng tiến độ theo phân công.
3. Phạm vi và đối tượng
3.1. Phạm vi áp dụng

Công tác chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện CCHC hàng năm, trong giai đoạn (2014 - 2016).
3.2. Đối tượng áp dụng thí điểm
- Cấp tỉnh: Tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- Cấp huyện: UBND các huyện, thành phố.
4. Nội dung, phương pháp xác định Chỉ số thí điểm CCHC  

4.1. Nội dung lĩnh vực của Chỉ số thí điểm CCHC
Chỉ số thí điểm CCHC thể hiện trong 08 lĩnh vực bao gồm: 
1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; 
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; 
3. Cải cách thủ tục hành chính; 
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; 
6. Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 
7. Hiện đại hóa nền hành chính; 
8. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 
Trong đó chia ra có các Chỉ số thí điểm tương ứng áp dụng cho từng cấp như sau:

- Chỉ số thí điểm CCHC đối với các sở, ban, ngành: Được xác định trên 08 lĩnh vực, với 39 tiêu chí lớn, 102 tiêu chí thành phần. Thang điểm được tính 100 điểm, trong đó cơ quan tự đánh giá là  77,5 điểm, điều tra xã hội học là 22,5 điểm (Phụ lục số 01).
- Chỉ số thí điểm CCHC đối với UBND cấp huyện: Được xác định trên 08 lĩnh vực trên với 39 tiêu chí lớn, 121 tiêu chí thành phần. Thang điểm được tính 100 điểm, trong đó cơ quan tự đánh giá là 73 điểm, điều tra xã hội học là 27 điểm (Phụ lục số 02).
4.2. Phương pháp xác định Chỉ số CCHC 
- Việc xác định Chỉ số thí điểm CCHC được thực hiện thông qua các phương pháp: Thống kê, phân tích, tổng hợp, thẩm định các tài liệu, các thông tin kiểm chứng và điều tra xã hội học. 

5. Cách thức tổ chức triển khai thực hiện
5.1. Tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh đã xây dựng thành công chỉ số đánh giá cải cách hành chính.

5.2. Tổ chức hội thảo xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC.
5.3. Thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện của UBND các huyện, thành phố.
5.4. Sơ kết, tổng kết thí điểm Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC. Hoàn thiện Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC; trình UBND tỉnh quyết định công bố áp dụng trong toàn tỉnh.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan trong thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số đánh giá CCHC
- Đề cao trách nhiệm, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và trong thực hiện thí điểm Chỉ số CCHC
- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CCHC một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan trong tổng hợp, thống kê, thẩm định, đánh giá, báo cáo kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện thí điểm Chỉ số CCHC
- Tích cực tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ CBCCVC, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền khác để nâng cao nhận thức của CBCCVC và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, trách nhiệm trong triển khai thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện thí điểm Chỉ số CCHC để tập trung phát huy trí tuệ, thực hiện có hiệu quả công tác này. Tăng cường sự tham gia, phối hợp, giám sát của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện CCHC cũng như thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC.   
3. Bố trí công chức thực hiện thí điểm Đề án Chỉ số CCHC
Thành lập Tổ công tác giúp việc cho UBND tỉnh, Tổ công tác giúp việc cho UBND cấp huyện, tổ công tác của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tổng hợp, đánh giá, báo cáo, đề xuất để việc thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả, đáp ứng các nội dung, yêu cầu và tiến độ thời gian theo chỉ đạo chung.


4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC
- Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC.
- Kinh phí cho việc thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC của tỉnh được bố trí trong nguồn kinh phí CCHC hàng năm, trong giai đoạn (2014 - 2016)           

5. Tăng cường xã hội hoá trong theo dõi, giám sát, đánh giá CCHC và thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC
- Có biện pháp huy động cán bộ lãnh đạo, quản lý, đại biểu HĐND, đại diện các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người dân tích cực tham gia đóng góp chính kiến, quan điểm trong các cuộc điều tra xã hội học nhằm đánh giá đúng, chính xác, khách quan, thoả đáng việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện CCHC của cơ quan thực hiện thí điểm.
- Tăng cường vai trò theo dõi, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng, hội nghề nghiệp đối với công tác CCHC và việc thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC nhất là việc tư vấn, phản biện giám định xã hội đối với công tác CCHC, trong theo dõi, giám sát đối với tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và của đội ngũ CBCC trong thực thi công vụ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện
 - Xây dựng, dự thảo Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh quyết định ban hành. Thời gian hoàn thành: Tháng 01 năm 2014.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

- Tổ chức điều tra xã hội học về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2013 tại các cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện: Trong quý I + II năm 2014.
- Rà soát, thẩm định, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC. Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2015.

- Sơ kết việc thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC. Thời gian thực hiện:  Quý III năm 2016.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
2.1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
- Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt những nội dung của Đề án về thực hiện thí điểm Chỉ số đánh giá công tác CCHC đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Quá trình theo dõi đánh giá CCHC hàng năm, bắt đầu từ năm 2014, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2013 theo chỉ đạo chung của tỉnh và của Bộ Nội vụ.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí, quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số đánh giá CCHC hàng năm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở các tài liệu kiểm chứng, các báo cáo, các thông tin liên quan (tự chấm điểm) và thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu, các thông tin được đánh giá trong điều tra xã hội học. 
- Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CCHC bảo đảm thường xuyên, nghiêm túc, trung thực, khách quan trong tổng hợp, thống kê, thẩm định, đánh giá, báo cáo các kết quả thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số đánh giá CCHC. 
- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nhằm đánh giá khách quan kết quả CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị khách quan, trung thực.

- Bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm, phụ trách các lĩnh vực CCHC tham gia Tổ công tác của tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì để thực hiện những nội dung của Bộ Chỉ số đánh giá CCHC (khi Sở Nội vụ có yêu cầu trưng tập cán bộ cho tổ công tác).

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì xây dựng và ban hành kế hoạch chung của tỉnh, quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số đánh giá CCHC. Chủ trì tổ chức triển khai, tập huấn, sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả, đề xuất các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC trên phạm vi toàn tỉnh với Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Nội vụ. Xây dựng, hoàn thiện trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ số CCHC chính thức áp dụng thực hiện lâu dài.
- Chủ trì theo dõi đánh giá theo những nội dung và tiêu chí đánh giá thuộc công tác chỉ đạo điều hành công tác CCHC chung của cả tỉnh, lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thành lập Tổ công tác giúp việc cho UBND cấp huyện, tổ công tác của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để thực hiện thí điểm Đề án về Chỉ số CCHC
- Chủ trì xây dựng phiếu điều tra xã hội học và phối hợp tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nhằm đánh giá khách quan kết quả CCHC hàng năm của tỉnh. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra xã hội học với UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính
- Chủ trì theo dõi đánh giá theo những nội dung và tiêu chí đánh giá thuộc lĩnh vực tài chính công.
- Hàng năm trên cơ sở dự toán của Sở Nội Vụ, Sở Tài chính tham mưu cân đối thẩm định các nội dung chi, đề xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động thường xuyên để thực hiện có hiệu quả Đề án.

- Hướng dẫn xây dựng dự toán chi tiết thực hiện nguồn kinh phí đã cấp đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
4. Sở Tư pháp

Chủ trì theo dõi đánh giá theo những nội dung và tiêu chí đánh giá thuộc lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin  và truyền thông; Sở Khoa học và  Công nghệ
- Chủ trì theo dõi đánh giá theo những nội dung và tiêu chí đánh giá thuộc lĩnh vực hiện đại hoá nền hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa nội dung của đề án vào kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để thực hiện nhiệm vụ.
6. Các cơ quan thông tin, truyền thông
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử (Website) của các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện thí điểm Đề án Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố giai đoạn (2014 - 2016) để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC./.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh





Phụ lục số 01
CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá
	Điểm đạt được
	Chỉ số
	Ghi chú


	
	
	
	Điều tra XHH
	Tự đánh giá
	HĐTĐ

đánh giá
	
	
	

	1
	Công tác chỉ đạo điều hành CCHC
	13
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Kế hoạch CCHC năm
	2,5
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời 
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành trong tháng 01 hàng năm: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành sau ngày 31 tháng 01 đến trước ngày 15 tháng 02 hàng năm: 0,25 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành hoặc ban hành sau ngày 15 tháng 02 hàng năm: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo Kế hoạch CCHC năm của tỉnh và bố trí kinh phí thực hiện
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí kinh phí: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không bố trí kinh phí: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Các kết quả phải đạt được xác định rõ ràng, cụ thể và định rõ trách nhiệm triển khai của cơ quan, tổ chức
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Đạt yêu cầu: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không đạt yêu cầu: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Thực hiện báo cáo CCHC
	1,5
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Số lượng báo cáo (2 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm)
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Đủ số lượng báo cáo: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không đủ số lượng báo cáo: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Tất cả báo cáo có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Đạt yêu cầu: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không đạt yêu cầu: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy định
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Đúng thời gian quy định: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không đúng thời gian quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Kiểm tra công tác CCHC
	2,5
	
	
	
	
	
	

	1.3.1


	Kế hoạch tự kiểm tra CCHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở: Phòng, ban, chi cục, đơn vị trực thuộc (có Kế hoạch riêng về kiểm tra công tác CCHC)
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có kế hoạch kiểm tra trên 30% số cơ quan, đơn vị: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có kế hoạch kiểm tra từ 20% - 30% số cơ quan, đơn vị: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có kế hoạch kiểm tra dưới 20% số cơ quan, đơn vị hoặc không có kế hoạch kiểm tra: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Công tác tuyên truyền CCHC
	2,5
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Kế hoạch tuyên truyền CCHC (có Kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm) 
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 70% đến 80% kế hoạch: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50%  đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Có hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức về CCHC
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có từ 3 hình thức trở lên: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có từ 1 đến 2 hình thức: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có hình thức: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Kết quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trong thực hiện cải cách hành chính
	3
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có thực hiện: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Tính kịp thời của việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện CCHC của Sở
	0,5
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	1.5.3
	Chất lượng của các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện
	0,5
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	1.5.4
	Bố trí nguồn lực (nhân lực, tài chính…) cho công tác CCHC của Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	1.6
	Có các sáng kiến, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách mới trong thực hiện nội dung cải cách hành chính
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có sáng kiến: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có sáng kiến: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 
	12,5
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở
	7
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng VBQPPL hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% kế hoạch đăng ký: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến 80% kế hoạch đăng ký: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến dưới 70% kế hoạch đăng ký: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% kế hoạch đăng ký: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Đúng quy định: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không đúng quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở
	2,5
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.1
	Ban hành kế hoạch kiểm tra hàng năm
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành kịp thời: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành không kịp thời hoặc không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.2
	Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành kế hoạch kiểm tra: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không hoàn thành kế hoạch kiểm tra: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra
	1,5
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70 % đến dưới 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 70%  vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4


	Chất lượng tham mưu xây dựng văn bản QPPL và công tác hướng dẫn triển khai các văn bản QPPL của Trung ương, tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở
	3
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.1


	Tính kịp thời của việc tham mưu ban hành văn bản QPPL và công tác hướng dẫn triển khai các văn bản QPPL của Trung ương, tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	2.1.4.2


	Tính khả thi của văn bản QPPL do Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	2.1.4.3


	Tính hiệu quả của văn bản QPPL do Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	2.2
	Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL 
	1,5
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành kịp thời: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành không kịp thời hoặc không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không hoàn thành kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Xử lý kết quả rà soát
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tư pháp; quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tư pháp; quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp:  0
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở 
	1,5
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50% đến 80% kế hoạch: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% so với kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có 3 hình thức trở lên: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có 1 - 2 hình thức: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có hình thức: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở
	2,5
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Ban hành kế hoạch thanh tra
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, tổ chức được thanh tra theo kế hoạch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số cơ quan trong kế hoạch: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến 80% số cơ quan trong kế hoạch: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến dưới 70% số cơ quan trong kế hoạch: 0, 5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số cơ quan trong kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua thanh tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70%  đến dưới 100% các vấn đề phát hiện qua thanh tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50%  đến dưới 70% vấn đề phát hiện qua thanh tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua thanh tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cải cách thủ tục hành chính
	12,5
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính (TTHC)
	3,5
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của Sở theo quy định của tỉnh
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành trong tháng 01 hàng năm: 0,5 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành sau ngày 31 tháng 01 hàng năm hoặc không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 70% đến 80% kế hoạch: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Kịp thời trình UBND tỉnh thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo thẩm quyền: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không trình hoặc trình UBND tỉnh không kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo thẩm quyền: 0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo quy định của Chính phủ: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo quy định của Chính phủ: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Cập nhật, công bố TTHC theo quy định của tỉnh
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cập nhật, công bố không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
	1,5
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ quy định của tỉnh: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện đầy đủ các quy định của tỉnh: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% đến dưới 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80% phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% phản ảnh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Công khai thủ tục hành chính
	6
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở được niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận một cửa và những nơi tiếp xúc, làm việc với tổ chức và công dân 
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Niêm yết công khai, đầy đủ theo quy định: 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không niêm yết hoặc niêm yết công khai không đầy đủ theo quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.2
	Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của Sở 
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số TTHC: 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 80% số TTHC: 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 60%  đến dưới 70% số TTHC: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 60% số TTHC: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số TTHC: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
	1,5
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Số lượng báo cáo
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo đầy đủ, đúng quy định: 1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thiếu 01 báo cáo hoặc có 01 báo cáo chậm so với thời gian quy định: 0,5 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thiếu từ 02 báo cáo trở lên, không có báo cáo hoặc có từ 02 báo cáo trở lên chậm so với thời gian quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.2
	Nội dung báo cáo
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả báo cáo đầy đủ, đúng nội dung theo hướng dẫn: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có từ 1 báo cáo trở lên có nội dung không đầy đủ, không đúng nội dung theo hướng dẫn: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
	10
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Tuân thủ các quy định của Chính phủ, các bộ và của tỉnh về tổ chức bộ máy
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ theo quy định:0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện đầy đủ theo quy định:0
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở và các đơn vị thuộc Sở
	2
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	4.3
	Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở (phòng, ban, chi cục...)
	2,5
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Ban hành kế hoạch kiểm tra
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có kế hoạch ban hành kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành kế hoạch kiểm tra: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 70%  đến dưới 80% kế hoạch: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Thực hiện phân cấp quản lý 
	3
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	Thực hiện đúng, đầy đủ việc phân cấp quản lý theo quy định
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các quy định: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.2
	Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp cho địa phương
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có thực hiện: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.3
	Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80%  đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Thực hiện Quy chế làm việc của Sở và UBND tỉnh
	2
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	5
	Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
	16
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm
	3
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Tỷ lệ phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt 
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 90% số cơ quan, đơn vị: 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến 90% số cơ quan, đơn vị: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 80% số cơ quan, đơn vị: 0, 5 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	Mức độ thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 90% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến 90% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 80% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 70% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Tuyển dụng và bố trí, sử dụng công chức, viên chức
	4
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức, viên chức tại sở và các đơn vị trực thuộc sở
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Đúng quy định: 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không đúng quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	Tỷ lệ phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện bố trí công chức theo đúng quy định của vị trí việc làm, ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 90% số cơ quan, đơn vị: 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến  90% số cơ quan, đơn vị: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 80% số cơ quan, đơn vị: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
	2
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm của Sở
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có ban hành: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của Sở 
	1,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 70% đến 80% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Đổi mới công tác quản lý công chức 
	3
	
	
	
	
	
	

	5.4.1
	Đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có thực hiện: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.2
	Thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.3
	Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp Sở và tương đương trở xuống theo quy định 
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.4
	Thực hiện chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính theo quy định của tỉnh
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có chính sách: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có chính sách: 0
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Chất lượng công chức 
	4
	
	
	
	
	
	

	5.5.1
	Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	5.5.2
	Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	5.5.3
	Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	5.5.4
	Tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	6
	Cải cách tài chính công
	10,5
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại Sở và cơ quan hành chính thuộc Sở
	2
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc sở (Phòng, Ban, Chi cục và tương đương) triển khai thực hiện
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	100% số cơ quan triển khai thực hiện: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 100% số cơ quan triển khai thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	Xây dựng và cập nhật, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng và cập nhật đầy đủ, kịp thời: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng và cập nhật không đầy đủ, kịp thời hoặc không xây dựng: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3
	Công khai, minh bạch việc quản lý và sử dụng tài sản công, chế độ, chính sách theo quy định
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công khai không đầy đủ, kịp thời, hoặc không công khai theo đúng quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
	2
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số đơn vị thực hiện: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến dưới 80% số đơn vị thực hiện: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số đơn vị thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở xây dựng và cập nhật, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản công
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số đơn vị thực hiện: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến  dưới 70% số đơn vị thực hiện: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số đơn vị thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Sở 
	1,5
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Tỷ lệ tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Sở thực hiện đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động đã được phê duyệt
	1,5
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số tổ chức: 1,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% - 80% số tổ chức: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% - dưới 70% số tổ chức: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số tổ chức: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Tác động của việc thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Sở và đơn vị thuộc Sở
	2,5
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	6.5
	Có các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở ngoài việc thực hiện khoán kinh phí nêu trên
	2,5
	
	
	
	
	
	

	7
	Hiện đại hóa hành chính
	12,5
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Ứng dụng công nghệ thông tin của Sở
	6
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của Sở 
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành trong tháng 01 hàng năm: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành sau ngày 31 tháng 01 đến trước ngày 15 tháng 02 hàng năm: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành hoặc ban hành sau ngày 15 tháng 02 hàng năm: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của sở
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 70%  đến 80% kế hoạch: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50%  đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.3
	Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản 
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có triển khai ứng dụng: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không triển khai ứng dụng: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.4
	Sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có sử dụng: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không sử dụng: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.5
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử của tỉnh (............@thainguyen.gov.vn) trong trao đổi, giải quyết công việc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Từ  80% số cán bộ, công chức, viên chức trở lên sử dụng: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến dưới  80% số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.6
	Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	2,5
	
	
	
	
	
	

	7.1.6.1
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, 2
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả dịch vụ công đều được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở mức độ 1 và 2: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có từ 50% đến dưới 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở mức độ 1,2: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở mức độ 1,2: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.6.2
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4
	1,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở  mức độ 4: 1,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở  mức độ 3: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở mức độ 3, 4: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Chất lượng cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở
	3,5
	
	
	
	
	
	

	7.2.1
	Sở có Trang thông tin điện tử  và xây dựng quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có Trang thông tin điện tử và có quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có trang thông tin điện tử hoặc có Trang thông tin điện tử nhưng không xây dựng quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.2
	Tính kịp thời của thông tin trên Trang thông tin điện tử
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	7.2.3
	Mức độ đầy đủ của thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên Trang thông tin điện tử
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	7.2.4
	Mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	7.3
	Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính
	3
	
	
	
	
	
	

	7.3.1
	Ban hành danh mục các quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO tại cơ quan sở
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có ban hành: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.2
	Cơ quan Sở được cấp Chứng chỉ ISO
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Cơ quan sở được cấp Chứng chỉ ISO: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cơ quan Sở chưa được cấp chứng chỉ ISO: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.3
	Tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc Sở (Chi cục và tương đương) được cấp Chứng chỉ ISO
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số cơ quan: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến  dưới 80% số cơ quan: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số cơ quan: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.4
	Sở và các cơ quan hành chính thuộc Sở thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đúng quy định: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đúng quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
	13
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Ban hành các văn bản quy định về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của tỉnh
	1
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	Ban hành đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức  thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của tỉnh
	1
	
	
	
	
	
	

	8.1.2
	Ban hành chưa đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của tỉnh
	0
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Bố trí đội ngũ công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
	1,5
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	Bố trí đội ngũ công chức tiếp nhận và trả kết quả có năng lực, trình độ và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, đủ số lượng giải quyết công việc tại bộ phận một cửa
	1,5
	
	
	
	
	
	

	8.2.2
	Bố trí đội ngũ công chức tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, không đủ số lượng giải quyết công việc tại bộ phận một cửa
	0
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hoá của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1,5
	
	
	
	
	
	

	8.3.1
	Diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Diện tích từ 40m2 trở lên: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diện tích dưới 40m2: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không bố trí nơi làm việc của Bộ phận một cửa: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.2
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Đầy đủ trang thiết bị, có ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trang, thiết bị đảm bảo ở mức độ tối thiếu theo quy định: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trang, thiết bị dưới mức độ tối thiếu theo quy định:0  
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Thực hiện chế độ phụ cấp đối với công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
	0,5
	
	
	
	
	
	

	8.4.1
	Thực hiện đúng quy định: 0,5 
	0,5
	
	
	
	
	
	

	8.4.2
	Thực hiện chưa đúng quy định: 0
	0
	
	
	
	
	
	

	8.5
	Số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	2,5
	
	
	
	
	
	

	8.5.1
	Số lượng các TTHC thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số lượng TTHC: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% - 80% số lượng TTHC: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% - dưới 70% số lượng TTHC: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số lượng TTHC: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.2
	Số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông
	1,5
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 10  TTHC trở lên: 1,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 5 - 9 TTHC: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 1- 4 TTHC: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	Kết quả giải quyết TTHC
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 90 % số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến 90% số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 1,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 80% số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 60% đến dưới 70% số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 60% số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.7
	Sự hài lòng của tổ chức và công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của sở
	4
	
	
	
	
	
	

	8.7.1
	Nơi đón tiếp tổ chức, cá nhân                       
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	8.7.2
	Thái độ phục vụ của công chức thuộc Sở
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	8.7.3
	Thời gian giải quyết TTHC 
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	8.7.4
	Hiệu quả và chất lượng giải quyết TTHC
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học


	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm tối đa

 
	Điểm đánh giá
	Điểm đạt được
	Chỉ số
	Ghi chú


	
	
	
	Điều tra XHH
	Tự đánh giá
	HĐTĐ đánh giá
	
	
	

	 
	 
	Tổng điểm tối đa 
	Tổng điểm đánh giá
	Tổng điểm đạt được
	 Chỉ số CCHC

	
	
	
	Điều tra XHH
	Tự đánh giá
	HĐTĐ đánh giá
	
	

	
	Kết quả đạt được
	100
	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 02
CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 152 /QĐ-UBND ngày22/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá
	Điểm đạt được
	Chỉ số
	Ghi chú


	
	
	
	Điều tra XHH
	Tự 
đánh giá
	HĐTĐ đánh giá
	
	
	

	1
	Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
	11
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Kế hoạch CCHC năm
	2,5
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời 
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban hành trong tháng 01 hàng năm: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban hành sau ngày 31 tháng 01 đến trước ngày 15 tháng 02 hàng năm: 0,25 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không ban hành hoặc ban hành sau ngày 15 tháng 02 hàng năm: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo Kế hoạch CCHC năm của tỉnh và bố trí kinh phí thực hiện
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí kinh phí: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không bố trí kinh phí: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Các kết quả phải đạt được xác định rõ ràng, cụ thể và định rõ trách nhiệm triển khai của cơ quan, tổ chức
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đạt yêu cầu: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không đạt yêu cầu: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 70% đến 80% kế hoạch: 0,75
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Thực hiện báo cáo CCHC
	1,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Số lượng báo cáo (2 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm)
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đủ số lượng báo cáo: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không đủ số lượng báo cáo: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Tất cả báo cáo có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đạt yêu cầu: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không đạt yêu cầu: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy định
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đúng thời gian quy định: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không đúng thời gian quy định: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Kiểm tra công tác CCHC
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1


	Kế hoạch tự kiểm tra CCHC đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã (có ban hành Kế hoạch Kiểm tra riêng)
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có kế hoạch kiểm tra trên 30% số cơ quan, đơn vị: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có kế hoạch kiểm tra từ 20% - 30% số cơ quan,đơn vị: 0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có kế hoạch kiểm tra dưới 20% số cơ quan, đơn vị hoặc không có kế hoạch kiểm tra: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra 
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 70% đến 80% kế hoạch: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,25
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50 vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Công tác tuyên truyền CCHC
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Kế hoạch tuyên truyền CCHC (có Kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm) 
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Có kế hoạch: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không có kế hoạch: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 70% đến 80% kế hoạch: 0,75
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.3
	Có hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức về CCHC
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có từ 3 hình thức trở lên: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có từ 1 đến 2 hình thức: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có hình thức: 0
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Kết quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trong thực hiện cải cách hành chính
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1
	Thực hiện gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.2
	Tính kịp thời của việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện CCHC của cấp huyện
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	1.5.3
	Chất lượng của các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	1.5.4
	Bố trí nguồn lực (nhân lực, tài chính…) cho công tác CCHC của cấp huyện
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	1.6
	Có các sáng kiến, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách mới trong thực hiện nội dung cải cách hành chính
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có sáng kiến: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của huyện
	10
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng VBQPPL hàng năm đã phê duyệt
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Trên 80% kế hoạch đăng ký: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Từ 70% đến 80% kế hoạch đăng ký: 0,35
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Từ 50% đến  dưới 70% kế hoạch đăng ký: 0,25
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Dưới 50% kế hoạch đăng ký: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.2
	Thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Đúng quy định: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Không đúng quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL trên địa bàn 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3.1
	Ban hành kế hoạch kiểm tra hàng năm
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có ban hành: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.2
	Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành kế hoạch kiểm tra: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không hoàn thành kế hoạch kiểm tra: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70 % đến dưới 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 70%  vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4


	Chất lượng xây dựng văn bản QPPL và công tác hướng dẫn triển khai các văn bản QPPL trên địa bàn
	1,5
	
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.4.1
	Tính kịp thời của việc ban hành văn bản QPPL và công tác hướng dẫn triển khai các văn bản QPPL trên địa bàn
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	2.1.4.2
	Tính khả thi của văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	2.1.4.3
	Tính hiệu quả của văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	2.2
	Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có ban hành: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không ban hành: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hoàn thành kế hoạch: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không hoàn thành kế hoạch: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Xử lý kết quả rà soát
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tư pháp; quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tư pháp; quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp:  0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
	1,5
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có ban hành: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện từ 50% đến 80% kế hoạch: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện dưới 50% so với kế hoạch: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có 3 hình thức trở lên: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có 1 - 2 hình thức: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có hình thức: 0
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật 
	2
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Ban hành kế hoạch thanh tra
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có ban hành: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không ban hành: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.2
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, tổ chức được thanh tra theo kế hoạch
	0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 80% số cơ quan trong kế hoạch: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70% đến 80% số cơ quan trong kế hoạch: 0,35
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50%  đến dưới 70% số cơ quan trong kế hoạch: 0,25
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% số cơ quan trong kế hoạch: 0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua thanh tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70% đến dưới 100% các vấn đề phát hiện qua thanh tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% đến dưới 70% vấn đề phát hiện qua thanh tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua thanh tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cải cách thủ tục hành chính
	13,0
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của sở theo quy định của tỉnh
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban hành trong tháng 01 hàng năm: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban hành sau ngày 31 tháng 01 hàng năm hoặc không ban hành: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 70% đến 80% kế hoạch: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo quy định của tỉnh,Trung ương: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo quy định của tỉnh, Trung ương: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Cập nhật, công bố TTHC theo quy định của tỉnh
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cập nhật, công bố không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
	1,5
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ quy định của tỉnh: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện đầy đủ các quy định của tỉnh: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80%  đến dưới 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80% phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% phản ảnh, kiến nghị được  xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Công khai thủ tục hành chính
	6,5
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Tỷ lệ UBND cấp xã công khai đầy đủ, đúng quy định TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 90% số UBND cấp xã: 3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80% đến 90% số UBND cấp xã: 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến  dưới 80% số UBND cấp xã: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 70% số xã: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.2
	Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND huyện được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của huyện hoặc tại Bộ phận một cửa và những nơi tiếp xúc, làm việc với tổ chức và công dân
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 80% số TTHC: 3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến dưới 80% số TTHC: 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50% đến dưới  70% số TTHC: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% số TTHC: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
	1,5
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Số lượng báo cáo
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo đầy đủ, đúng quy định: 1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thiếu 01 báo cáo hoặc có 01 báo cáo chậm so với thời gian quy định: 0,5 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thiếu từ 02 báo cáo trở lên, không có báo cáo hoặc có từ 02 báo cáo trở lên chậm so với thời gian quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.2
	Nội dung báo cáo
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả báo cáo đầy đủ, đúng nội dung theo hướng dẫn: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có từ 1 báo cáo trở lên có nội dung không đầy đủ, không đúng nội dung theo hướng dẫn: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
	9
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Tuân thủ các quy định của Chính phủ, các bộ và của tỉnh về tổ chức bộ máy
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Thực hiện đầy đủ theo quy định:0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Không thực hiện đầy đủ theo quy định:0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.2
	Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.2.1
	Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	4.2.2
	Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 7 chức danh công chức cấp xã
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	4.3
	Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Ban hành kế hoạch kiểm tra
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có ban hành kế hoạch: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không ban hành kế hoạch: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 70% đến dưới 80% kế hoạch: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50% đến dưới 80% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Thực hiện phân cấp quản lý
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	Thực hiện đúng, đầy đủ việc phân cấp quản lý theo quy định
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.2
	Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Có thực hiện: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.3
	Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học

	5
	Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
	15
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Tỷ lệ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100%  số cơ quan, đơn vị: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80%  đến 100% số cơ quan, đơn vị: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến dưới 80% số cơ quan, đơn vị: 0,5 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện có cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 90%  số cơ quan, đơn vị: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80%  đến 90% số cơ quan, đơn vị: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến dưới 80% số cơ quan, đơn vị: 0,5 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	Mức độ thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 90% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80%  đến 90% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70% đến dưới 80% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 70% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức, viên chức
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện đúng quy định: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện không đúng quy định: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện thực hiện đúng quy định về tuyển dụng viên chức
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 90% số đơn vị: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80%  đến 90% số đơn vị: 0,35
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến  dưới 80% số đơn vị: 0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 70% số đơn vị: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Tỷ lệ cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện bố trí công chức theo đúng quy định của vị trí việc làm và ngạch công chức
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 90% số cơ quan, đơn vị: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80% đến 90% số cơ quan, đơn vị: 0,35
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến dưới 80% số cơ quan, đơn vị: 0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.4
	Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện thực hiện bố trí viên chức theo đúng quy định của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 90% số đơn vị: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80%  đến  90% số đơn vị: 0,35
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến  dưới 80% số đơn vị: 0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 70% số đơn vị: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm của huyện
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có ban hành: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không ban hành: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của huyện 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,35
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	Đổi mới công tác quản lý công chức
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.1
	Đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không thực hiện: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.2
	Thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không thực hiện: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.3
	Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo quy định              
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không thực hiện: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.4
	Thực hiện chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính theo quy định của tỉnh
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không thực hiện: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5
	Chất lượng công chức
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.1
	 Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	5.5.2
	Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	5.5.3
	Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	5.5.4
	Tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	5.6
	Cán bộ, công chức cấp xã
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6.1
	Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 90% công chức cấp xã đạt chuẩn: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến dưới 90%: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50%  đến  dưới 70%: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50%: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6.2
	Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 80% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70% - 80% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50% - dưới 70% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6.3
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 70% số cán bộ, công chức: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50% đến 70% số cán bộ, công chức: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% số cán bộ, công chức: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Cải cách tài chính công
	8
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính     
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Tỷ lệ các phòng chuyên môn cấp huyện triển khai thực hiện          
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100% số phòng  triển khai thực hiện: 0,5                                          
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 100% số phòng triển khai thực hiện: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.2
	Xây dựng và cập nhật, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng và cập nhật đầy đủ, kịp thời: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng và cập nhật không đầy đủ, kịp thời hoặc không xây dựng: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3
	Công khai, minh bạch việc quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công khai không đầy đủ, kịp thời, hoặc không công khai theo đúng quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
	2
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số đơn vị thực hiện: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến dưới 80% số đơn vị thực hiện: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số đơn vị thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện xây dựng và cập nhật, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản công
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số đơn vị thực hiện: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến  dưới 80% số đơn vị thực hiện: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số đơn vị thực hiện: 0
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Tác động của việc thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại UBND huyện và đơn vị trực thuộc
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	6.4
	Có các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính nâng cao nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện ngoài việc thực hiện khoán kinh phí nêu trên
	2
	
	
	
	
	
	

	  7.
	Hiện đại hóa hành chính
	11
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Ứng dụng công nghệ thông tin của huyện
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của huyện 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban hành trong tháng 01 hàng năm: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban hành sau ngày 31 tháng 01 đến trước ngày 15 tháng 02: 0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không ban hành hoặc ban hành sau ngày 15 tháng 02 hàng năm: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của huyện
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 70%  đến dưới 80% kế hoạch: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 70% kế hoạch: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.3
	Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại huyện
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có triển khai ứng dụng: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không triển khai ứng dụng: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.4
	Tỷ lệ các phòng chuyên môn cấp huyện sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 80% số cơ quan, đơn vị sử dụng: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến  80% số cơ quan, đơn vị sử dụng: 0,35
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50%  đến dưới 70% số cơ quan, đơn vị sử dụng: 0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% số cơ quan, đơn vị sử dụng: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.5
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử của tỉnh (............@thainguyen.gov.vn) trong trao đổi, giải quyết công việc
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Từ  80%  số cán bộ, công chức, viên chức trở lên sử dụng: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến  dưới  80% số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50%  số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.6
	Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	2
	
	
	
	
	
	

	7.1.6.1
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, 2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở mức độ 1 và 2: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có từ 50% đến dưới 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở mức độ 1,2: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở mức độ 1,2: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.6.2
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4
	1,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở  mức độ 4: 1,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử ở  mức độ 3: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử từ  mức độ 3 trở lên: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Chất lượng cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.2.1
	Huyện có Trang thông tin điện tử và xây dựng quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Có Trang thông tin điện tử và có quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có Trang thông tin điện tử hoặc có nhưng không xây dựng quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin: 0
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.2
	Tính kịp thời của thông tin trên Trang thông tin điện tử
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	7.2.3
	Mức độ đầy đủ của thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của huyện trên Trang thông tin điện tử
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	7.2.4
	Mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	7.3
	Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	UBND huyện được cấp chứng chỉ ISO
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đã được cấp: 01
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chưa được cấp: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.2
	Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã được cấp chứng chỉ ISO
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 70% số đơn vị: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50% đến 70% số đơn vị: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 30% đến  dưới 50% số đơn vị: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 30% số đơn vị: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.3
	UBND cấp huyện áp dụng ISO trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC đồng thời thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Có áp dụng: 01
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Không áp dụng: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
	15
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Ban hành các văn bản quy định về tổ chức  thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của tỉnh
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	UBND huyện ban hành các văn bản quy định về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của tỉnh: 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban hành đầy đủ: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban hành chưa đầy đủ: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.2
	Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã ban hành đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của tỉnh
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 80% số đơn vị: 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến  80% số đơn vị: 0,75
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 50%  đến  dưới 70% số đơn vị: 0, 5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 50% số đơn vị: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Bố trí đội ngũ công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC:
	1
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	Bố trí công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Bố trí công chức tiếp nhận và trả kết quả có năng lực, trình độ và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, đủ số lượng giải quyết công việc tại bộ phận một cửa: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bố trí công chức tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.2
	Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã bố trí đủ cán bộ, công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC có năng lực, trình độ và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số đơn vị: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến 80% số đơn vị: 0,35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 70% số đơn vị: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số đơn vị: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hoá của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	2
	
	
	
	
	
	

	8.3.1
	Diện tích làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80 m2 trở lên: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 60 m2 đến dưới 80 m2: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 60 m2: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.2
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Đầy đủ trang thiết bị, có ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trang, thiết bị đảm bảo ở mức độ tối thiếu theo quy định: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trang, thiết bị dưới mức độ tối thiếu theo quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.3
	Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã đạt yêu cầu về diện tích làm việc của Bộ phận một cửa (tối thiểu 40m2), trang thiết bị theo quy định
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số cơ quan, đơn vị: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70%  đến  80% số cơ quan, đơn vị: 0,35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến  dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số cơ quan, đơn vị: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Thực hiện chế độ phụ cấp đối với công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
	1
	
	
	
	
	
	

	8.4.1
	Thực hiện quy định về chế độ phụ cấp đối với công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đúng quy định: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đúng quy định: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.2
	Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã thực hiện đúng quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	100%  số đơn vị: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70%  đến  dưới 100% số xã: 0,35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến  dưới 70% số xã: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số xã: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.5
	Thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.5.1
	Số lượng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện thực hiện theo cơ chế một cửa 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 80% số lượng TTHC: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến 80% số lượng TTHC: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50%  đến  dưới 70% số lượng TTHC: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số lượng TTHC: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.2
	Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 80% số lượng TTHC: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến 80% số lượng TTHC: 0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 70% số lượng TTHC: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số lượng TTHC: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.3
	Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 10  TTHC trở lên: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 5 - 9 TTHC: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 1- 4 TTHC: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.5.4
	Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 10  TTHC trở lên: 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 5 - 9 TTHC: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 1- 4 TTHC: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không có TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	Kết quả giải quyết TTHC
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	8.6.1
	Tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện trả trước hẹn và đúng hẹn:
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trên 90 % số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 80% đến 90% số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0,35
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Từ 70%  đến dưới 80% số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn:0,25
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dưới 70% số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.6.2
	Tỷ lệ cấp xã trả kết quả giải quyết TTHC trước hẹn và đúng hẹn:
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 90% số xã có tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến 90% số xã có tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0,35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 80% số xã có tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 70% số xã có tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn: 0
	
	
	
	
	
	
	

	8.7
	Sự hài lòng của tổ chức và công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.7.1
	Nơi đón tiếp tổ chức, cá nhân
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	8.7.2
	Thái độ phục vụ của công chức thuộc huyện
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	8.7.3
	Thời gian giải quyết TTHC
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	8.7.4
	Hiệu quả và chất lượng giải quyết TTHC
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	9
	Chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công trên địa bàn huyện
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Năng lực chuyên môn của đội ngũ viên chức y tế tại địa phương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	9.2
	Trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ việc khám chữa bệnh của cơ sở y tế tại địa phương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	9.3
	Thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức y tế và hiệu quả khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế tại địa phương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	9.4
	Các hiện tượng tiêu cực ở các cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	10
	Chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công trên địa bàn huyện
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10.1
	Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên phổ thông tại địa phương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	10.2
	Chất lượng dạy và học của các trường phổ thông tại địa phương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	10.3
	Các hiện tượng tiêu cực ở các trường phổ thông tại địa phương
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều tra xã hội học

	10.4
	Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ việc dạy và học của các trường phổ thông tại địa phương
	1
	
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học


	 
	Tổng điểm tối đa
	Tổng điểm đánh giá
	Tổng điểm đạt được
	Chỉ số CCHC

	
	
	Điều tra XHH
	Tự đánh giá
	SNV đánh giá
	
	

	Kết quả đạt được
	100
	
	
	
	
	Điều tra xã hội học
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